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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT KINH TẾ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 

 - Mã học phần: 10435 

2. Khoa phụ trách: Luật kinh tế 

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng 

- Chức danh, học hàm, học vị: ThS. NCS 

- Địa chỉ liên hệ: TP.HCM 

- ĐT: 0774505696; email: ntbphuong@upt.edu.vn 

- Các hướng nghiên cứu chính: Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật thuế, … 

4. Số tín chỉ: 2 

5. Phân bổ thời gian (tiết) 

- Lên lớp: 30 tiết 

- Tự học: 90 tiết 

6. Học phần tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật; Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 1, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2. 

7. Mục tiêu của học phần:  

- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản môn học Lịch sử Nhà 

nước và Pháp luật Việt Nam của chương trình đại học. 

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức lý thuyết nhằm chọn 

lọc để phân tích, tổng hợp, đánh giá và và vận dụng vào thực tiễn. 

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và hình 

thành ý thức học tập suốt đời. 

8. Chuẩn đầu ra học phần 

- Kiến thức 

1.  Hiểu được những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành Nhà nước, tổ chức 

bộ máy Nhà nước và hệ thống Pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong các giai 

đoạn lịch sử; 
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2.  Vận dụng được kiến thức khoa học lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt 

Nam vào việc nghiên cứu, phân tích giải quyết vấn đề trong thực tiễn, trong 

nghiên cứu các môn học khác 

- Kỹ năng 

3.  Nhìn nhận, đánh giá các hiện tượng chính trị, pháp lý trong đời sống xã hội. 

4.  Phân tích được quá trình vận động và phát triển của Nhà nước và Pháp luật. 

- Thái độ 

5.  Chủ động tích cực tham gia vào bài học, có ý thức vận dụng các kiến thức đã 

học để liên thông với các môn học tiếp theo, có khả năng tự học và làm việc 

nhóm. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

6.  Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm. 

7.  Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu. 

8.  Rèn luyện kỹ năng bình luận, thuyết trình trước tập thể. 

9.  Rèn kỹ năng nói và kỹ thuật đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên quan. 

10.  Phát huy khả năng tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu. 

9. Nội dung học phần 

9.1. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành, phát triển và 

các đặc trưng của Nhà nước và Pháp luật ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

9.2. Nội dung học phần 

 Nội dung Số tiết TL

TH 
CĐR 

TC LT BT TH 

Chương 1. SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN TRONG 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 

2 1  1 6 1, 2, 3, 5, 

9, 10 

1.1. Các nhân tố tác động đến sự hình thành Nhà nước đầu 

tiên 

      

1.2. Quá trình hình thành Nhà nước đầu tiên       

1.3. Pháp luật       

Chương 2. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN 

BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC BUỘC CỦA 

PHONG KIẾN TRUNG QUỐC (TỪ NĂM 179 

TR.CN ĐẾN NĂM 938) 

2 1  1 6 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9 

2.1. Tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ 

2.1.1. Giai đoạn từ năm 179 TCN đến năm 39 

      



3 
 

2.1.2. Giai đoạn từ sau năm 43 

2.2. Pháp luật       

2.3. Các chính quyền độc lập tự chủ       

Chương 3. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM GIAI 

ĐOẠN NGÔ, ĐINH, TIỀN, LÊ (939 – 1009) 

4 2  2 12  

3.1. Tổ chức bộ máy nhà nước 

3.1.1. Nhà Ngô (939 – 965) 

3.1.2. Nhà Đinh (968 – 980) 

3.1.3. Nhà Tiền Lê (980 – 1009) 

      

3.2. Pháp luật       

Chương 4. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT 

NAM CÁC TRIỀU ĐẠI LÝ – TRẦN – HỒ (1010 – 

1407) 

4 2  2 12 1, 2, 3, 4, 

7, 8 

4.1 Tổ chức bộ máy nhà nước 

4.1.1. Nhà Lý (1010 – 1225) 

4.1.2. Nhà Trần - Hồ giai đoạn từ 1225 – 1407 

      

4.1.1 Pháp luật       

Chương 5. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ 8 4  4 18  

5.1 Tổ chức bộ máy Nhà nước giai đoạn đầu Lê sơ        

5.2 Tổ chức bộ máy Nhà nước giai đoạn từ Lê Thánh Tông 

trở về sau 

      

Chương 6. LUẬT VIỆT NAM THẾ KỶ XV 8 4  4 18 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

10 

6.1 Khái quát hoạt động xây dựng pháp luật Nhà Lê (thế kỷ 

XV – XVIII) 

      

6.2 Một số nội dung cơ bản của pháp luật (chủ yếu trong bộ 

Quốc triều hình luật) 

      

6.3 Nhận xét chung về Pháp luật Nhà Lê       

Chương 7. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN VIỆT NAM TRONG 

THỜI KỲ NỘI CHIẾN PHÂN LIỆT THẾ KỶ XVI – 

XVIII 

1 1   3 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

7.1 Khái quát về diễn biến lịch sử        

7.2 Tổ chức bộ máy Nhà nước        

7.3 Hoạt động ban hành Pháp luật       

Chương 8. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI KỲ 

NHÀ NGUYỄN (1802 – 1884) 

1 1   3 1, 2, 3, 4, 

7, 8 

8.1 Tổ chức bộ máy Nhà nước       

8.2 Pháp luật triều Nguyễn (1802 – 1884)       

 Tổng cộng 30 16  14 90  
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10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần 

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ra đời, phát triển, suy vong 

của Nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử và hiểu được những nội dung 

chính của Pháp luật phong kiến Việt Nam. 

- Xác định các yếu tố tác động và phân tích được nội dung, cơ chế tác động của 

chúng đến sự hình thành và phát triển của Nhà nước và Pháp luật trong lịch sử. 

- Trên cơ sở lý giải được về sự ra đời của Nhà nước và Pháp luật trong lịch sử và 

phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề, sinh viên có thể giải thích những hiện 

tượng về Nhà nước và Pháp luật trong đời sống hiện tại. Cùng với những kiến thức 

của môn học khác, sinh viên có khả năng nhận định, dự báo về sự phát triển của 

Nhà nước và Pháp luật Việt Nam trong tương lai. 

 

11. Phương pháp đánh giá học phần 

Những nội dung 

cần đánh giá 
Số lần đánh giá Trọng số (%) 

Dự lớp 8 10 

Thảo luận 0 0 

Bản thu hoạch 0 0 

Thuyết trình 0 0 

Bài tập 0 0 

Thi giữa học kỳ 2 30 

Thi cuối học kỳ 1 60 

  Tổng: 100% 

 

12. Học liệu 

12.1. Tài liệu chính 

- Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật TP 

Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức, 2013. 

12.2 Tài liệu tham khảo 
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- Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà 

Nội, NXB Công an nhân dân, 2011. 

- Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu (dịch), Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Văn học, 

2017.  

- Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức) (tham khảo trên internet). 

- Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long). 

- Đỗ Bang, Tổ chức Bộ máy Nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 – 1884, 

NXB Thuận Hóa, 1997. 

- Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục (10 tập), NXB Giáo dục, 2002. 

- Nguyễn Huy Anh (1998), Quá trình hình thành và phát triển Pháp luật về sở 

hữu ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Phan Huy Chú (1992), Lịch triều hiến chương loại chí, tập I, II, NXB Khoa học 

xã hội. 

- Ngô Sĩ Liên (2006), Đại Việt sử ký toàn thư, tập I, NXB Văn hóa thông tin.  

- Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam (2006), Trường Đại học 

Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân. 

- Hùng Vương dựng nước (Kỷ yếu của Hội nghị nghiên cứu thời kỳ Hùng 

Vương), các tập I, II, III, IV, NXB Khoa học xã hội. 

- Vũ Văn Mẫu (1975), Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử diễn giảng, quyển thứ 

nhất, tập một. 

- Lương Ninh (2000), Lịch sử Việt Nam giản yếu, NXB Chính trị quốc gia, Hà 

Nội. 

- Đỗ Văn Ninh (2006), Từ điển chức quan Việt Nam – NXB Thanh niên. 

- Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hoà (1995), Lịch sử các định chế chính trị và 

Pháp quyền Việt Nam, tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

- Văn Tân - Nguyễn Ninh – Lê Văn Lan - Nguyễn Đổng Chi – Hoàng Hưng 

(2007), Thời đại Hùng Vương (lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội), 

NXB Văn học. 

- Vũ Quốc Thông (1972), Pháp chế sử Việt Nam, Tủ sách Đại học Sài Gòn. 

- Bùi Thiết (2000), Việt Nam thời cổ xưa (Từ khởi thủy đến năm 40 – 43 sau 

Công nguyên), NXB Thanh niên. 

- Nguyễn Minh Tuấn (2006), Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt 

Nam, NXB Tư Pháp, Hà Nội. 

- Trần Quốc Vượng (1960) – Hà Văn Tấn, Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, 

tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

- YaoTa Kao (1997), “Mấy vấn đề về chế độ hành chính của chính quyền Nhà 

Lê ở Việt Nam thế kỷ XV”, Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội, T. XIII, (01). 



6 
 

- Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng Đức), NXB Pháp lý năm 1991. 

- Tính nhân văn của Pháp luật Nhà Lê thế kỷ XV (1428 – 1527), Phạm Thị Ngọc 

Huyên, đặc san Khoa học Pháp lý, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 

2/2000. 

12.3. Tư liệu trực tuyến 

- https://luatvietnam.vn/ 

- https://thuvienphapluat.vn/ 

- https://thegioiluat.vn/ 

 

13. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện 

hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết. 

14. Kế hoạch giảng dạy 

 

Buổi 1  (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 1: Sự hình thành nhà nước đầu tiên trong lịch sử 

Việt Nam  

 Chương 2: Nhà nước và Pháp luật trong giai đoạn bắc thuộc 

và chống bắc buộc của phong kiến Trung quốc (từ năm 179 TCN đến 

năm 938) 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 2 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 3. Nhà nước và Pháp luật Việt Nam giai đoạn Ngô, 

Đinh, Tiền Lê (939 – 1009) 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 3 (4 tiết) 
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➔ Nội dung: Chương 4. Pháp luật Việt Nam thế kỷ XV 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 4 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 5. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 5 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục chương 5 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 6 (4 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 6. Pháp luật Việt Nam thế kỷ XV 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 7  (4 tiết) 

➔ Nội dung: Tiếp tục chương 6 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 
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➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

Buổi 8 (2 tiết) 

➔ Nội dung: Chương 7. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong thời kỳ nội 

chiến phân liệt thế kỷ XVI – XVIII 

 Chương 8: Nhà nước và Pháp luật Việt Nam thời kỳ Nhà 

Nguyễn (1802 – 1884) 

➔ Phương pháp: Sinh viên đọc trước giáo trình, tài liệu giảng viên đã 

cung cấp trước khi lên lớp. Trong quá trình giảng, giảng viên sẽ giao các 

câu hỏi thảo luận liên quan đến bài giảng để sinh viên thảo luận. 

➔ Tài liệu: Như mục 12. 

➔ Kết quả mong muốn: Như mục 8. 

 

15. Thi kết thúc học phần 

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường 

- Hình thức thi: Tự luận (chỉ sử dụng Bộ Luật Hồng Đức) 

 

  Bình Thuận, ngày 18 tháng 6 năm 2017 

BAN GIÁM HIỆU  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 


